[image: image18.jpg]




	UBND QUẬN 6
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
	BÀI TẬP NGHỈ DỊCH

NĂM HỌC 2019-2020

	Họ và tên HS: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . .
	TOÁN - LỚP 5

	A. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:                                                                      
a.Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 30 là:

    A.  6%                            B.  0,6%                      C.  60%                      D.  600%
b. Lớp 5A có 40 học sinh, Số học sinh nam chiếm 55% tổng số học sinh cả lớp. Vậy số học sinh nữ của lớp đó là:  

     A.   8 em                        B.   18 em                   C.   28 em                   D.   22 em             

c. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?  

    A.  60%                       B.  40%                     C.  150%                  D.  80%

d. Một bao gạo cân nặng 55kg, vậy 6% bao gạo cân nặng là:

A.  3,3kg                         B.  33kg                     C.   0,33kg               D. 5,3kg    

B. Tự luận:

1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : 

a) Mẫu: 
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b) Mẫu: 0,57 …= 57 % 

0,23 = …….. ;              0,123 = …….. ;             1,47 = ……… ;           0,9 = ……….

2. Tính:

  a. 21% + 37% = ……….  ;                       b. 98% - 43%  = ………….

	  c. 42%  x  2      = ………..  ;                         d. 64%  :  2       = ………….

3. Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

  a. 8 và 32                                                  b. 17 và 85

      ………………………………..                   ………………………………….

4. Trung bình xay xát 1 tấn thóc thu được 800kg gạo. Dùng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào bảng sau:

Thóc (kg)

Gạo (kg)

Thóc (kg)

Gạo (kg)

100

……

150

……

450

……

570

……

879

……

1275

……

4500

.......

3600

.......



	 5. Một người bỏ ra 650 000 đồng (tiền vốn) để mua bánh kẹo. Sau khi bán hết số bánh kẹo này thì thu được 728 000 đồng. Hỏi :
a) Số tiền bán hàng bằng bao nhiêu phần trăm số tiền vốn ?

b) Người đó được lãi bao nhiêu phần trăm ?

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng.Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

7. Một cửa hàng đã bán được 240kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạotrước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

8. Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây:
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Đáp án môn Toán lớp 5

	A. Trắc nghiệm:

a- C; b- B; c- A; d- A

B. Tự luận:

1. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : 

a) Mẫu: 
[image: image8.wmf]75

300


[image: image9.wmf]= 
[image: image10.wmf]25

100

 = 25 %        


[image: image11.wmf]30

200

 = 
[image: image12.wmf]15

100

= 15 %  ;                       
[image: image13.wmf]80

400

= 
[image: image14.wmf]20

100

=  20 %;          
[image: image15.wmf]72

600

 = 
[image: image16.wmf]12

100

=  12 % 

b) Mẫu: 0,57 …= 57 % 

0,23 = 23% ;              0,123 = 12,3% ;             1,47 = 147 %;           0,9 = 90%

2. Tính:

  Kết quả:         a.  58%;                 b. 55%                c. 84%;                         d. 32%  


3. Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

  a. 8 và 32                                                  b. 17 và 85

      8 : 32 = 0,25 = 25%                                   17 : 85 = 0,2 = 20%

4. Trung bình xay xát 1 tấn thóc thu được 800kg gạo. Dùng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào bảng sau:

	Thóc (kg)
	Gạo (kg)
	Thóc (kg)
	Gạo (kg)

	100
	80
	150
	120

	450
	360
	570
	456

	879
	703,2
	1275
	1020

	4500
	3600
	3600
	2880


5. 
                                                                        Bài giải:

a. Tỉ số phần trăm của tiền bán hàng và tiền vốn là:

728 000 : 650 000 = 1,12 = 112%.

                                   b. Coi số tiền vốn là 100% thì người đó được lãi là:

112% – 100% = 12%

                                               Đáp số: a. 112%  b. 12% 

6.
Bài giải:

                                      Số tiền lãi sau một tháng là :

                                         6 000 000 : 100 x 0,58 = 34 800 (đồng)

                                      Cả số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:

                                         6 000 000 + 34 800 = 6 034 800 (đồng)

                          Đáp số: 6 034 800 đổng.

7. 

Bài giải

Trước khi bán gạo, cửa hàng có số tấn gạo là:

240 : 12,5 x 100 = 1920 (kg)

1920kg = 1,92 tấn

                                                                         Đáp số: 1,92 tấn gạo

8. Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây:
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I. Chính tả : 
Điền từ có tiếng chứa vần iêm, im, iêp, ip vào các chỗ chấm sau.
- Lúa ……đã lấp ló đầu bờ.
- Lãn Ông là một người có trái ……nhân hậu. 
- Súng …….là một loại súng đi săn của người dân tộc.
- Cuộc thi được truyền hình…..trên kênh VTV3.
II. Luyện từ và câu: 
1. Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ sau.

	Từ
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa

	Trung thưc
	
	

	Nhân hậu
	
	

	Cần cù
	
	

	Dũng cảm
	
	


2. “Trắng bệch, trắng muốt, trắng ngần, trắng phau, trắng xóa” là những từ:

    a. Đồng nghĩa             b. Đồng âm           c. Nhiều nghĩa

3. Câu kể sau đây thuộc kiểu câu gì? 

          “ Cây rơm đã cao và tròn nóc.”

………………………………………………………………………………………………
4. Xác định chủ ngữ trong câu sau.

            Những mương lúa quanh năm khát nước được thay dần bằng ruộng bậc thang.


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. a. Tìm từ miêu tả một dòng sông ( suối, kênh) đang chảy và đặt câu với từ đó.

     b. Tìm từ miêu tả làn da của một cụ già và đặt câu với từ đó.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn:

          Đề bài: Hãy tả hình ảnh một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM
I. Chính tả : 
 Điền từ có tiếng chứa vần iêm, im, iêp, ip vào các chỗ chấm sau.
- Lúa chiêm đã lấp ló đầu bờ.
- Lãn Ông là một người có trái tim nhân hậu.
- Súng kíp là một loại súng đi săn của người dân tộc.
- Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
II. Luyện từ và câu: 
1. Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ sau.

	Từ
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa

	Trung thưc
	thành thực, thành thật, thật thà, chân thật,...
	dối trá, gian dối, gian manh, xảo quyệt,...

	Nhân hậu
	nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu,...

	bất nhân, độc ác, bạc ác, tàn nhẫn,...

	Cần cù
	chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó, tần tảo,...
	lười biếng, lười nhác,...

	Dũng cảm
	anh dũng, mạnh dạn, gan dạ, bạo dạn,...
	nhát gan, nhát cáy, hèn yếu, bạc nhược,...


2. Đây là các từ: a. Đồng nghĩa
3. Câu kể sau đây thuộc kiểu câu gì?- Ai thế nào?
4. Xác định chủ ngữ trong câu sau.

            Những mương lúa quanh năm khát nước được thay dần bằng ruộng bậc thang.


                            Chủ ngữ

5.a. Từ miêu tả một dòng sông( suối, kênh)  đang chảy : hiền hòa, cuồn cuộn…

b. Tìm từ miêu tả làn da của một cụ già : nhăn nheo, đen sạm, đầy vết chân chim,…

- Hs tự đặt câu.

III. Tập làm văn:

          Đề bài: Hãy tả hình ảnh một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.

Gợi ý :

1.Mở bài : Giới thiệu bác sĩ em định tả( Tên bác sĩ ? Hoàn cảnh em gặp bác sĩ đó…)

2.Thân bài

a. Tả hình dáng : ( dáng người, nước da, mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, trang phục, giọng nói,…).

b.Tả hoạt động :

- Luôn mỉm cười chào khi khám bệnh.

- Một số hoạt động khám bệnh( đặt ống nghe kiểm tra nhịp tim, phổi ;  kẹp nhiệt độ ;  đo huyết áp ; tiêm thuốc…)

- Vừa khám và luôn hỏi han, động viên bệnh nhân. Cử chỉ thật ôn tồn thân thiết

- Dặn dò mọi người uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ…
3.Kết bài.

- Tình cảm của em đối với bác sĩ.
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